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PHẦN 1 -  MỞ ĐẦU

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
1. Thực trạng của vấn đề:

           Như chúng ta đã biết Chính phủ và Nhà nước ta đã nhận thức được tầm quan trọng của day và học ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng trong hệ thống giáo dục phổ thông ở Việt Nam. Học và sử dụng Tiếng Anh như là một ngoại ngữ sẽ góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đưa đất nước bắt kịp được với những tiến bộ của nhân loại trong thế kỉ XXI.
          Trong xu thế hội nhập quốc tế mạnh mẽ hiện nay, hơn lúc nào hết Tiếng Anh được xem như là ngôn ngữ phổ thông nhất, là phương tiện đặc biệt hữu ích phục vụ cho việc giao tiếp, trao đổi kinh tế, văn hóa…trên toàn thế giới. Đối với nước ta việc học Tiếng Anh đã và đang được chú trọng ở tất cả các bậc học.Điều này đã thể hiện sự ý thức đầy đủ và định hướng quyết tâm của các cấp quản lí GD trong việc trang bị cho những chủ nhân tương lai của đất nước với chiếc chìa khóa của cánh  tiến tới sự thành công là Tiếng Anh. Sử dụng tốt Tiếng Anh trong giao tiếp đang là mục tiêu hướng đến của hoạt động dạy và học môn Tiếng Anh xuyên suốt các bậc học. 
          Theo kết quả khảo sát về hiện trạng việc làm của lao động trẻ do báo Người lao động thực hiện: Trong tổng số 1,017 ứng viên được khảo sát, có 92,22% có bằng cấp chuyên môn từ trung cấp trở lên trong đó có 57,12% có bằng cấp CĐ-ĐH thì chỉ có 8,77% cho biết là giao tiếp và sử dụng được ngôn ngữ trong công việc ít nhất có trình độ ngoại ngữ C, hoặc IELTS,TOELF. Trong khi đó có đến 43,27% ứng viên chỉ dừng lại chứng chỉ B. 47,95% còn lại chỉ mới học ở cấp độ sơ cấp ,không thể giao tiếp được bằng ngoại ngữ. Hơn thế nữa chúng ta nhận thấy rằng học sinh cấp 3, cấp  2 chỉ có một số lượng ít học sinh giao tiếp được bằng Tiếng Anh .Và nếu có khả năng sử dụng ngoại ngữ cũng chỉ ở mức độ đơn giản với các câu giao tiếp thông thường và phản xạ chậm. 

         Kết quả dạy và học Tiếng Anh của học sinh tiểu học nói chung và Trường Tiểu học thị trấn Yên Mỹ II nói riêng chưa cao. Các em vẫn rụt dè e ngại nói bằng ngoại ngữ, phản xạ chậm, các em chỉ nhớ và sử dụng được những mẫu câu các em được học trong chương trình. Khi nói các em chỉ có thể trả lời các câu hỏi của giáo viên mà không thể chủ động hỏi lại giáo viên. Nhận thức được tầm quan trọng của kĩ năng nói và bản thân là giáo viên Tiếng Anh tôi luôn muốn các bạn học sinh có khả năng nói tốt từ khi các em bắt đầu tiếp xúc với ngoại ngữ. Khi các em đã có nền móng tốt từ tiểu học thì lên các cấp trên các bạn học sinh sẽ học tốt hơn và nhẹ nhàng hơn . Vì vậy tối đã chọn đề tài “Một số biện pháp cải thiện kĩ năng nói cho học sinh sinh khối 3,4,5,
    2. Ý nghĩa tác dụng của giải pháp mới
-  Đề tài góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong việc dạy và học Tiếng Anh và góp phần thực hiện đúng mục tiêu của đế án ngoại ngữ 2020 hướng tới
+ Giúp cho các em phát âm chuẩn hơn, các câu có ngữ điệu, có một lượng vốn từ mới để áp dụng trong giao tiếp
+Giúp cho các em tự tin, mạnh dạn, linh hoạt hơn khi giao tiếp bằng ngôn ngữ thứ hai là Tiếng Anh.
- Là tài liệu rất cần thiết cho việc dạy kĩ năng nói cho học sinh và góp phần giúp giáo viên có những biện pháp giáo dục cho học sinh phù hợp với từng đối tượng học sinh.

    3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

- Một số biện pháp áp dụng vào dạy kĩ năng nói cho học sinh Tiểu học.
      
- Đề tài được nghiên cứu và áp dụng trong các tiết học hàng tuần của học sinh khối lớp 3,4,5, trường Tiểu học Yên Mỹ II – Yên Mỹ - Hưng Yên.
          - Đối tượng thực nghiệm: Học sinh lớp 3A4,4A4,5A5.
   II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
      1. Cơ sở lí luận và thực tiễn
       1.1.Cơ sở lí luận: 

              - Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành quyết định 3321/QĐ – BGĐT ngày
12/8/2010 về triển khai dạy chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học. Xuất phát từ
 mục tiêu đó việc dạy và học môn Tiếng Anh trong các trường Tiểu học đã có
những chuyển biến rõ rệt. Một trong những yếu tố cơ bản tác động trực tiếp đến
kết quả học tập của học sinh là phương pháp dạy học. 

            Tổ chức cho học sinh hoạt động nâng cao kỹ năng nói là hình thức dạy
học tiên tiến, hiện đại, phù hợp với mục tiêu phát triển và đặc điểm của giáo dục
nước ta. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo nguyên tắc lấy học sinh làm
trung tâm, học tập mang tính tương tác và phù hợp với từng cá nhân học sinh.
Chuyển việc truyền thụ của giáo viên thành việc hướng dẫn học sinh tự học.
Học sinh được học trong môi trường học tập thân thiện, thoải mái, không bị
gò bó, luôn được gần gũi với bạn bè, với thầy cô, được sự giúp đỡ của bạn học
trong lớp, trong nhóm và thầy cô, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi các em, khuyến
khích học sinh nói chuyện, giao tiếp với nhau và như vậy sẽ giúp cho những học sinh nhút nhát, thiếu tự tin có nhiều cơ hội hòa nhập với lớp học. Thêm vào đó, tổ chức hoạt động nâng cao kỹ năng giao tiếp cho học sinh còn tạo ra môi trường hoạt động mang bầu không khí thân mật, cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ trên cơ sở cố
gắng hết sức và trách nhiệm cao của mỗi cá nhân. Học sinh có cơ hội được tham
gia tích cực vào hoạt động.
1.1.Cơ sở thực tiễn:  
             Hiện nay sử dụng Tiếng Anh giao tiếp là hết sức quan trọng và cần thiết. Cũng như đứa trẻ khi biết đọc biết viết thì phải nói trước tiên. “ Nói ’’ là một trong bốn kĩ năng quan trọng trong việc dạy Tiếng Anh để học sinh có khả năng thực hành giao tiếp nhanh và đạt hiệu quả cao nhất.
            Học sinh tiểu học ở địa phương còn yếu cả bốn kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. Nhất là các em rất ngại nói Tiếng Anh trong giờ học do nhiều nguyên nhân khác nhau như: tâm lí ngại ngùng, dè dặt, ngại các bạn cười khi mình nói sai; do lớp học đông, giáo viên ít có thời gian rèn luyện kĩ năng cho mỗi học sinh. Tổ chức luyện nói tốt sẽ giúp khắc phục những hạn chế trên.
           Kĩ năng nói giúp cho học sinh có điều kiện rèn luyện nhiều hơn trong một tiết học. Thực hiện được nguyên tắc trong mỗi giờ ngoại ngữ: Ôn cũ – luyện mới. Mọi kiến thức mới đều được gợi mở dần dần từ những kiến thức đã được học ở bài trước làm cho học sinh không sợ bài mới.

          “ Học thầy không tầy học bạn’’, trong khi luyện nói học sinh có thể học hỏi lẫn nhau, sửa lỗi cho nhau, tự do nói theo ý mình mà không ngại thầy cô giáo.
            Thông qua thực hành nói, học sinh tiếp thu kiến thức một cách chủ động, khắc phục được sự ức chế khi trong lớp chỉ có một số học sinh giỏi tham gia phát biểu, do vậy sẽ lôi cuốn được toàn thể học sinh trong lớp tham gia các hoạt động kể cả các em trung bình hoặc yếu.
           Tăng cường khả năng ứng xử của học sinh trong các tình huống khác  nhau, gây hứng thú, tự tin mạnh dạn cho học sinh khi đã thực hành giao tiếp bằng Tiếng Anh, giờ học sẽ trở nên vui vẻ, sôi nổi và đạt hiệu quả cao.
2. Các biện pháp tiến hành và thời gian tạo ra giải pháp
          2.1 . Các biện pháp tiến hành: 

- Tìm hiểu những cơ cở lí luận, cơ sở thực tiễn, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình học kĩ năng nói của học sinh.

      
- Tìm hiểu thực trạng và nguyên nhân dẫn đến học sinh kém kĩ năng nói. 

- Nghiên cứu các vấn đề lí luận có liên quan đến đề tài.

- Nghiên cứu tâm sinh lí của học sinh Tiểu học, làm thế nào để tạo cho các em hứng thú với môn Tiếng Anh và tạo cho các em sự tập trung mạnh dạn, tự tin khi giao tiếp bằng Tiếng Anh. 

-  Tổng kết kinh nghiệm sư phạm khi áp dụng nội dung đang nghiên cứu vào thực tiễn để từ đó đề ra những phương pháp, cách thức tổ chức để giúp các em cải thiện kĩ năng nói
-  Sử dụng một số phương pháp thống kê toán học trong việc phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm v.v... 

     
-  Rút ra kết luận và bài học kinh nghiệm sau khi áp dụng đề tài.

2.2 Thời gian tạo ra giải pháp

           - Giai đoạn 1 (từ ngày 01 tháng 8 năm 2018 đến ngày 30 tháng 5 năm 2019): lựa chọn đề tài, chuẩn bị tư liệu và viết đề cương nghiên cứu; Thu thập và xử lý số liệu, tài liệu.

- Giai đoạn 2 (từ ngày 15 tháng 10 năm 2019 đến ngày 15 tháng 01 năm 2020): viết báo cáo hoàn thành đề tài.

                                             PHẦN 2 - NỘI DUNG
 I. MỤC TIÊU
 Trường Tiểu học thị trấn Yên Mỹ II nơi tôi đang dạy hiện nay đang dạy chương trình Tiếng Anh thí điểm. Bản thân tôi được dạy đều các khối 3, 4, 5, vì vậy tôi thấy rõ những ưu điểm và hạn chế của học sinh mình. Đối với học sinh lớp 3, 4, 5 số lượng ít các em rất tự tin và tích cực phát biểu trong giờ học.Phần lớn các em rụt rè không giám thể hiện ý kiến của mình vì sợ mình phát âm không chuẩn và nói sai. Phần còn lại các em ít tham gia xây dựng bài mặc dù câu hỏi giáo viên đưa ra các em hiểu và trả lời đúng. Qua đây chúng ta thấy rằng các em học sinh thiếu tự tin và rụt rè trong giao tiếp. Mặt khác tôi cũng tự hỏi hay là cách  sử dụng  phương pháp dạy của mình gây nhàm chán cho học sinh không  thu hút các em 
Học ngoại ngữ muốn giỏi bản thân người học phải mạnh dạn sử dụng ngôn ngữ mình học để rèn luyện, nếu có nói và hành động sai khi được sửa chúng ta sẽ nhớ lâu hơn và lần sau nếu gặp lại câu nói đó sẽ không sai nữa. Trong 10 năm giảng dạy tôi thấy mặt hạn chế của học sinh trong kĩ năng nói là tính thụ động, chỉ bám theo những  gì giáo viên hướng dẫn, gợi ý để thực hiện học sinh không mở rộng hay thắc mắc yêu cầu giải đáp. Có thể nói kỹ năng nói của các em còn yếu.

Về phần mình, tôi cần thay đổi cách tổ chức lớp học, cách sử dụng thủ thuật trong bài dạy để gây sự tập trung và hứng thú cho học sinh khi học giờ Tiếng  Anh. Vào năm học 2018-2019 tôi bắt đầu áp dụng một số biện pháp khác nhau nhằm phát triển kỹ năng nói cho học sinh. Đó chính là mục tiêu của đề tài này.

II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 
1. Thuận lợi :
           Theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc dạy học Tiếng Anh ở Tiểu học. Tiếp tục triển khai Chương trình thí điểm tiếng Anh cấp Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT ngày 12/8/2010; Công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 của Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học và các văn bản khác của Bộ GDĐT.
         Tổ chức dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần cho học sinh lớp 3, 4, 5 ở những trường đảm bảo điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Với các trường chưa đảm bảo điều kiện dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần, có thể linh hoạt lựa chọn các nội dung của chương trình phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của địa phương và thời lượng có thể sắp xếp được.
         Thực hiện việc kiểm tra đánh giá theo quy định của Thông tư số 22; chú trọng thực hiện đánh giá thường xuyên; bài kiểm tra định kỳ cần đánh giá đủ cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết
         Tăng cường môi trường sử dụng tiếng Anh cho giáo viên và học sinh: tạo các sân chơi, giao lưu tiếng Anh; khuyến khích đọc sách, truyện tiếng Anh; phát động phong trào giáo viên các môn học khác tham gia cùng học tiếng Anh với học sinh...

        Dựa trên những quy định của BGD&ĐT về việc dạy học Tiếng Anh nhà trường đã tạo được những điều kiện thuận lợi để thực hiện được chương trình Tiếng Anh theo đề án 2020:

  + Cỏ đủ GV để thực hiện dạy 4 tiết/tuần cho các khối 3,4,5

  + Trang bị cơ sở vật chất cho việc dạy ngoại ngữ: có phòng học Tiếng Anh riêng, có máy tính, có bảng tương tác thông minh, âm thanh, máy chiếu...

  + Đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt tình, ham học hỏi tìm những phương pháp mới trong giảng dạy.
+ Ban lãnh đạo nhà trường luôn sát sao cùng giáo viên Tiếng Anh tạo cho các em  các hoạt động để các em thể hiện mình ví dụ như: Rung chuông vàng, thi văn nghệ  

với các bài hát Tiếng Anh

        2.   Khó khăn


2.1. Đối với giáo viên 

Trong thực tế hiện nay, đa số giáo viên ngoại ngữ phát âm một số từ chưa chính xác và phần trọng âm của các câu hay từ chưa rõ ràng

2.2. Đối với học sinh

- Học sinh học tập thụ động, chủ yếu chỉ nghe và làm theo thầy cô giáo, ít sáng tạo, tính tự giác chưa cao, lười hoạt động.

- Học sinh chỉ có học kiến thức, khả năng ứng phó với các tình huống trong sách giáo khoa.
- Kỹ năng nói hạn chế.
Một số học sinh quá hiếu động, không quan tâm đến việc học hành và tu dưỡng đạo đức. 

-Số lượng học sinh mỗi lớp đông nên khó bao quát và sửa lỗi sai cho học sinh cả lớp


2.3. Đối với phụ huynh học sinh

Một số bậc cha mẹ học sinh chưa có nhận thức đúng về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học ngoại ngữ. Nên họ có suy nghĩ sai lầm họ nghĩ rằng học tiếng mẹ đẻ chưa xong đã học gì đến Tiếng Anh, họ nghĩ rằng con chỉ cần học Toán và Tiếng việt là đủ. Vì vậy họ không quan tâm đến việc học Tiếng Anh của con và không đầu tư cho con học. Một số khác nhận thức được tầm quan trọng của Tiếng Anh nhưng lại nhận thức sai về mục đích cuối cùng của học Tiếng Anh là có thể nói được, giao tiếp được và vận dụng được tất cả các kiến thức vào các tình huống trong cuộc sống. Họ nghĩ rằng con nhớ cách viết từ, đọc được từ và làm được bài tập là đủ
Từ các nguyên nhân, tình hình thực tiễn cũng như các thuận lợi và khó khăn  trên, tôi đã cố gắng tìm nhiều biện pháp rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh nhằm đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục. 

Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, từ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện rèn kỹ năng sống cho học sinh bậc Tiểu học  tôi đã suy nghĩ, nghiên cứu tài liệu tìm các giải pháp rèn các kỹ năng nói cho học sinh qua đề tài: “Một số biện pháp cải thiện kĩ năng nói cho học sinh lớp 3,4,5”
III. MÔ TẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỦA SÁNG KIẾN
1. Về giáo viên
a. Thường xuyên sử dụng Tiếng Anh trong tiết dạy cũng như ngoài giờ
Đối với đối tượng học sinh cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông việc sử dụng Tiếng Anh trong giờ ngoại ngữ là điều hiển nhiên, vì khi đó vốn từ các em khá đủ để  hiểu những điều giáo viên truyền đạt. Nhưng đối với học sinh Tiểu học vốn từ các em chưa nhiều để hiểu tốt yêu cầu của giáo viên chính điều này làm cho đa phần giáo viên dạy Tiếng Anh ở bậc tiểu học “lười” nói Tiếng Anh trong giờ dạy. Tôi nghĩ đây là một trong số lý do làm cho học sinh chưa tự tin đàm thoại bằng Tiếng Anh. Chúng ta là đầu tàu gương mẫu lứa tuổi thiếu nhi còn ngây thơ và dễ bắt chước, thầy cô là tấm gương để học sinh noi theo, nếu giáo viên thường xuyên nói Tiếng Anh thì những câu nói đó dần dần thấm sâu khi cần nói tự nhiên các em sẽ phát ra được. Các em sẽ tạo thành phản xạ nhanh và các em có thể nói Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 của mình
* Thực hiện:

Vào đầu mỗi tiết dạy tôi thường đối thoại với học sinh bằng những câu Tiếng Anh đơn giản để làm “nóng” không khí lớp học, tạo sự hưng phấn trong học tập, ứng xử nhanh nhẹn trong giao tiếp.
        Ví dụ :          

                            T:   Good afternoon, everybody.

                                     How are  you  today?

                            Ss:   Good afternoon, Ms Thu.

                                     We’re  fine, thank  you.

                                     How  are  you ?

                            T :    I’m fine. Thanks.

Theo cách dạy truyền thống vào đầu tiết dạy giáo viên thường gọi học sinh kiểm tra bài cũ, nhưng đối với tôi thì không làm như thế. Trước khi là giáo viên tôi cũng là một học sinh như các bạn nhỏ bây giờ nên tôi hiểu rõ tâm trạng các em lúc này. Đối với tôi, tôi sử dụng phương pháp chơi trước khi học để không khí lớp học không nặng nề mà ngược lại là sự thoải mái và sinh động. Khi  đưa ra yêu cầu trò chơi giáo viên nên nói bằng Tiếng Anh, không cần câu nói dài chỉ sử dụng một số cụm từ, câu đơn giản nhưng thường xuyên lặp đi lặp lại, như thế học  sinh sẽ hiểu. 

      Ví dụ:   


        T   :   Would  you like  to play games?

                       Ss  :   Yes.

 
                  T   :    Play game “Slap the board”. Ok ?

                       Ss  :    Ok.

                       T   :    Four  boys  and  four girls, please.

                                  Now, any volunteers? Raise  your hand.


                   ………………

Sau  khi  chọn được hai đội tôi sử dụng một số câu ra lệnh đơn giản khác.

         Ví dụ:    


                  T  :   Are  you ready?



        Ss :   Yes.

                       T   :   Now, let’s  begin “ one, two, three”.
                       ………………
     Giao viên tạo nên môi trường Tiếng Anh cho học sinh vận dụng những nội dung đã học được bằng cách sử dụng Tiếng Anh mọi lúc,mọi nơi không chỉ sử dụng trong giờ học, ngoài giờ học các bạn cũng sử dụng. Ví dụ trong giờ ra chơi cô có thể hỏi nói chuyện với các bạn học sinh lớp 4 những mẫu câu các bạn học
                    T:Can you play badminton?

                    Ss: Yes, I can 

                     T: Do you like football?

                    Ss:Yes, I do

                     T; I like, too. Do you know Quang Hai?

                    Ss: Yes

     Đây là những đoạn hội thoại ngắn giáo viên có thể nói với các em không những giúp các em nhớ từ, vận dụng các mẫu câu các em đã học mà còn tạo cho các em thói quen nói Tiếng Anh. Các em sẽ thấy tự tin hơn và phản xạ nhanh khi gặp người bản ngữ.

         Hoặc chúng ta có thể tạo môi trường nói Tiếng Anh bằng cách: trong giờ ra chơi giáo viên ngoại ngữ có thể phát các bản tin Tiếng Anh ngắn, các câu chuyện ngắn  hay các bài hát Tiếng Anh. Như vậy các em vừa có thể tham gia các hoạt động vui chơi và được chan hòa với môi trường Tiếng Anh và tạo hứng thú hơn với môn đó
Hơn thế nữa giáo viên phải tự rèn luyện, học hỏi trao dồi phương pháp dạy với các bạn đồng nghiệp, trên internet, báo đài, phải tự tin và thường xuyên nói Tiếng Anh trong lớp để học sinh noi theo. Qua trao đổi với một số giáo viên trong huyện tôi thấy đa số thầy, cô còn nói Tiếng Việt nhiều trong giờ học Tiếng Anh. Chính điều này góp phần làm hạn chế khả năng sử dụng Tiếng Anh của học sinh. Tôi nghĩ giáo viên nên là người đầu tiên phải khắc phục mặt hạn chế trên rồi mới đến học sinh.
b. Tạo không khí vui tươi, sôi động trong các tiết học:

Phần  lớn  giáo viên khi đứng lớp thường có thái độ nghiêm khắc trong  giảng dạy để học sinh tập trung hơn nhưng theo tôi không nên tạo căng thẳng trong  giờ học ngoại ngữ. Bởi vì, những tiết học Toán, Tiếng Việt, … học sinh đã tập trung nhiều cho nên đến tiết Tiếng Anh giáo viên cần tạo không khí lớp học sinh động và vui vẻ. Đây là cách cuốn hút học sinh vào tiết dạy của mình để các em thấy rằng Tiếng Anh không khó học và khô khan như mình nghĩ.

      * Thực  hiện: 

Giáo viên cần vui vẻ hoà nhập vào thế giới trẻ thơ của học sinh, chính thái độ của người hướng dẫn sẽ giúp các em tự tin và mạnh dạn tập nói Tiếng Anh trong lớp học mà không sợ thầy cô trách phạt hay bạn bè chế giễu khi bị sai.
Khi bước vào lớp điều đầu tiên giáo viên nên làm là mỉm cười với cả lớp tạo sự gần gũi, thân thiện với  học trò của mình để bắt đầu một tiết học mới.
Giáo viên cần rèn luyện cho mình có tính “khôi hài” và sử dụng nó trong tiết dạy để cuốn hút học sinh. Người thầy được ví như một nghệ sĩ nếu diễn tốt sẽ được khán giả mến mộ và đón nhận một cách nồng nhiệt. Làm được điều này bước đầu chúng ta đã thành công. Sau đây là một ví dụ minh hoạ. Trong các ví dụ minh hoa ở đây, học sinh không chỉ tương tác bằng lời nói mà còn tương tác bằng ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ.

 Ví dụ 1: Tôi cho học sinh chơi trò “Bean bag circle” và sử dụng mẫu câu “This  is  my +  tên phòng trong nhà”  để áp dụng vào trò chơi. Học sinh nghe nhạc và chuyền bóng, khi tiếng nhạc ngưng quả bóng trong tay ai người đó tự đặt một câu theo mẫu đưa ra. Nếu một học sinh yếu nhận được  quả bóng có thể sẽ không nói được hoặc “ấm a ấm úng”. Lúc này tôi động viên các em “Chúc mừng em, em có cố gắng nhưng chưa thành công” hay là “Chúc em may mắn lần sau”. 

Ví dụ 2: Tôi cho học sinh chơi trò “Guessing game” và sử dụng các từ nói về các môn thể thao và trò chơi để áp dụng. Học sinh sẽ tham gia trò chơi theo 2 đội ( Sun và Moon). Lần lượt mỗi đội có 1 học sinh lên tham gia. Học sinh quay lưng lại phía bảng, không nhìn thấy các từ trên bảng. Giáo viên sẽ chỉ một từ bất kì. Học sinh còn lại của 2 đội sẽ phải diễn tả từ đó bằng ánh mắt, hành động để bạn mình hiểu đó là từ gì và đọc to đuợc từ mà giáo viên chỉ. Nếu cả 2 học sinh cùng không đọc được từ yêu cầu, giáo viên cho cả lớp đếm “one, two, three” và đọc to từ giáo viên vừa chỉ, đồng thời yêu cầu 2 học sinh nhắc lại và động viên các em cố gắng lần sau.

Một số bộ phận giáo viên chuyển từ Trung học cơ sở xuống dạy Tiểu học do chưa hiểu rõ tâm sinh lý lứa tuổi này đôi khi trong tiết dạy còn nghiêm khắc và “lớn tiếng”, khi các em phát biểu sai. Theo tôi việc này không nên vì sẽ làm cho học sinh rụt rè, lúng túng khi phát biểu. Từ đó làm hạn chế  tính “phản xạ” trong giao tiếp khi học ngoại ngữ.
2. Về  học sinh
a. Rèn luyện cho học sinh phát âm chuẩn từ vựng và  ngữ điệu câu 

Hiện nay, có quan điểm cho rằng học sinh Tiểu học còn nhỏ không cần phát âm chuẩn như người bản xứ nhưng đối với tôi thì ngược lại. Phải tập cho các em nói đúng và chuẩn  ngay từ khi mới học ngoại ngữ. Bởi vì người xưa thường nói “Tre non dễ uốn” và một phần do kinh nghiệm bản thân từ nhiều năm nay dạy học sinh tiểu học nên tôi thấy rõ  mặt hạn chế của học trò. Nếu giáo viên lơ là trong việc sửa lỗi phát âm, không hướng dẫn chú ý trọng âm từ, ngữ điệu, không giúp các em sử dụng cử chỉ trong câu thì khi nghe người khác phát âm đúng các em không nhận ra và hiểu được người đối diện nói gì, đồng thời sẽ ngại ngùng khi giao tiếp. Mặc khác các em sẽ lúng túng không biết thầy mình dạy đúng hay người này đúng làm cho học sinh e dè, không tự tin trong giao tiếp.

* Thực hiện:
Chúng ta phải cho học sinh nghe băng thường xuyên với giọng đọc chuẩn của người bản xứ và cho lặp lại nhiều lần, chú ý ngữ điệu cuối câu và nhất là phần kết thúc của từ. Hướng dẫn học sinh tập trung trong khi nghe và khuyến khích các em bắt chước giọng đọc trong băng càng giống càng tốt.
Sau bước nghe và lặp lại giáo viên yêu cầu học sinh tự đọc đồng thanh, theo cặp rồi cá nhân. Tuyên dương những học sinh đọc tốt và chỉnh sửa ngay nếu học sinh đọc sai và không chuẩn.
         *Một số lỗi học sinh hay mắc phải

        – Các em không nối được các âm trong một câu. Vì vậy tập cho các em thói quen đọc nối:
•VD:    It’s  a pen.            
•           It is a book.          
•           There is a cloud.             
•           Look at him.
    – Cần chú ý luyện tập cho các em cách phát âm có các âm cuối (ending sound):
Hiện nay phần lớn là các em học sinh không thể phát âm được âm cuối ngay kể cả với một số giáo viên Tiếng Anh. Trong khi học Tiếng Ang âm cuối rất quan trọng. Nếu các em  không phát âm được âm cuối người nghe sẽ không hiểu các em nói gì và nếu nghe được họ sẽ hiểu nhầm sang từ khác. 

Vi dụ: Các em muốn nói “white hair” nhưng ko có “ending sound”, người ta sẽ nghe nhầm thành “why hair”
 +Đối với hình thức số nhiều (plural) cần luyện tập cho các em phát âm:
+ Pronouncing -s/ -es endings (4 trường hợp)

+ Danh từ số nhiều: How many penS are there in your schoolbag?

+ Động từ thời hiện tại đơn sau chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít: He goES to school by bus

+ Sở hữu cách của danh từ: Mary'S brother is a doctor

+ Dạng rút gọn của "is" hoặc "has": He'S been a famous student since he was 15 years old

1. Phát âm là /s/ khi từ tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/

	Examples
	Word class
	Transciption
	Meaning

	Meets
	v
	/miːts/
	Gặp gỡ

	Books
	n
	/bʊks/
	Những cuốn sách

	Months
	n
	/mʌnθs/
	Nhiều tháng


2. Phát âm là /z/ khi từ tận cùng bằng các phụ âm hữu thanh /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, 
/m/, /n/, /ŋ, /l/, /r/ và các nguyên âm

	Examples
	Word class
	Transciption
	Meaning

	Buildings
	n
	/ˈbɪldɪŋz/
	Những cao ốc

	Lives
	v
	/ lɪvz/
	Sống; ở

	Rooms
	n
	/ruːmz/
	Những căn phòng

	Things
	n
	/θɪŋz/
	Nhiều thứ

	Fills
	v
	/fɪlz/
	Điền vào, lấp đầy

	Cars
	n
	/kɑːrz/
	Những chiếc xe ô tô

	Windows
	n
	/ˈwɪndoʊz/
	Những cái cửa sổ


3. Phát âm là /ɪz/ khi từ tận cùng bằng các phụ âm gió /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/

	Examples
	Word class
	Transciption
	Meaning

	Dances
	v
	/'dænsiz/
	Nhảy múa

	Boxes
	n
	/'bɑːksiz/
	Những chiếc hộp


	Roses
	n
	/'roʊziz/
	Những bông hoa hồng

	Dishes
	n
	/'dɪʃiz/
	Những chiếc đĩa (thức ăn)

	Watches
	v
	/'wɑːtʃiz/
	Xem

	Changes
	v
	/'tʃeɪndʒiz/
	Thay đổi


+ Lớp 4, 5 các em học cách phát âm đuôi “ed’’ nhưng đa số là các em chưa phát âm được âm cuối này

1. Phát âm là /ɪd/ khi đồng từ tận cùng bằng hai phụ âm /t/, /d/

	Examples
	Word class
	Transciption
	Meaning

	Wanted
	v
	/ˈwɑːntid/
	Muốn

	Needed
	v
	/'niːdid/
	Muốn, cần

	Translated
	v
	/ trænsˈleɪtid/
	Dịch

	Collected
	v
	/ kəˈlektid /
	Sưu tầm

	Supported
	v
	/səˈpɔːrtid/
	Ủng hộ, đồng tình


2. Phát âm là /d/ khi động từ tận cùng bằng các phụ âm hữu thanh /b/, /g/, /v/, /z/, 
/ʒ/, /dʒ/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ, /l/, /r/ và các nguyên âm

	Examples
	Word class
	Transciption
	Meaning

	Hugged
	v
	/hʌgd/
	Ôm

	Loved
	v
	/lʌvd/
	Yêu

	Closed
	v
	/kloʊzd/
	Đóng

	Changed
	v
	/tʃeɪndʒd/
	Thay đổi

	Climbed
	v
	/klaɪmd/
	Leo trèo

	Mentioned
	v
	/ˈmenʃnd/
	Đề cập đến

	Travelled
	v
	/ˈtrævld/
	Đi du lịch

	Entered
	v
	/ˈentərd/
	Vào, xâm nhập

	Cried
	v
	/kraɪd/
	Khóc


 3.Phát âm là /t/ khi động từ tận cùng bằng các phụ âm vô thanh /p/, k/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/
	Examples
	Word class
	Transciption
	Meaning

	Stopped
	v
	/stɑːpt/
	Dừng lại

	Looked
	v
	/lʊkt/
	Nhìn

	Laughed
	v
	/læft/
	Cười

	Sentenced
	v
	/ˈsentənst/
	Tuyên án

	Washed
	v
	/wɑːʃt/
	Giặt giũ

	Watched
	v
	/wɑːtʃt/
	Xem


– Ngoài ra,một số âm rất khó phát âm, ngay cả với học sinh nhỏ bản ngữ
 + Âm /r/  là âm khó 
Khi học phát âm tiếng Anh phu âm này các em cần chú ý những điểm sau đây:
[image: image1.png]()

voice




Ký hiệu quốc tế: /r/
         Cách phát âm: Khi phát âm các em cần cong lưỡi lên để tạo nên một khoảng trống ở giữa miệng nhưng lưỡi không chạm tới chân răng trên. Nâng cao vòm ngạc mềm để luồng hơi có thể thoát ra giữa đầu lưỡi và ngạc mà không tạo thành âm xát.
Ví dụ:
-red /red/: đỏ
-rare /reə(r)/: hiếm có
-right /raɪt/: đúng, bên phải
-  Đa số các em học sinh hay bị mắc lỗi phát âm “th”

Âm này có 2 cách phát âm :
 1. Cách phát âm /θ/
Bước 1: Đặt lưỡi giữa 2 hàng răng

Bước 2: Thổi hơi qua phần tiếp xúc giữa lưỡi và hai răng

Cách kiểm tra: Để kiểm tra xem mình phát âm đúng hay không, hãy đặt bàn tay ra phía trước mặt rồi phát âm /θ/. Vì /θ/ là âm vô thanh nên sẽ có hơi bật vào lòng bàn tay.
 Ví dụ: think , bath
2. Cách phát âm /ð/
Bước 1: Đặt khe lưỡi giữa hai hàm răng

Bước 2: Phát âm  /ð/

Cách kiểm tra: Cũng dùng bàn tay để ra phía trước mặt như khi phát âm âm /θ/, nhưng khác với âm /θ/, khi phát âm âm /ð/ bạn sẽ không cảm nhận được hơi bật vào lòng bàn tay bạn.

Ví dụ : mother ,father, with
   – Cần chú ý: dấu nhấn (Stress), nhịp điệu (Rhythm), ngữ âm, ngữ điệu (Intonation) là những yếu tố quan trọng trong khi nói Tiếng Anh. Nó giúp người nghe dễ hiểu nội dung cuộc nói chuyện.
  + Có ba mức độ nhấn: nhấn chính (The Primary Stress), nhấn phụ (The Secondary Stress), không nhấn (The None- Stress). Thông thường trong Tiếng Anh, dấu nhấn chính thường đặt vào những từ mang ý nghĩa nội dung quan trọng trong câu.
   + Âm điệu, ngữ điệu: thường lên giọng ở cuối câu hỏi Yes-No và hạ giọng ở câu hỏi Wh-questions.
         Trong quá trình dạy, nếu một học sinh gặp khó khăn khi phát âm một yếu tố nào đó, giáo viên không nên bắt học sinh đó đứng dậy đọc đi đọc lại nhiều lần mà nên yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh mẫu đó vài lần. Sau đó học sinh tiếp tục luyện đôi và khi đó giáo viên có thể tiếp tục giúp đỡ những học sinh khó khăn.
Khuyến khích mỗi học sinh tận dụng CD đính kèm mỗi cuốn sách để tự rèn luyện ở nhà. Nhằm giúp các em nhập tâm và nói tốt một cách tự nhiên.
Khuyến khích học sinh có thể học cách phát âm từ và ngữ điệu của câu qua các video, đoạn hội thoại trên các kênh học Tiếng Anh online. Lần đầu các em xem video làm quen với các từ và mẫu câu trong đó. Sau đó các em đọc phát âm theo.
Một số kênh online : Tiếng Anh 123, Monkeys Junior, Langmaster.edu.vn
Hoặc các em có thể đăng kí học Tiếng Anh online với giáo viên nước ngoài. Các em sẽ được học trực tiếp với người bản ngữ và nói chuyện với họ. Thầy cô sẽ sủa cho các em nếu phát âm không chuẩn. Trên lớp khi học các từ và mẫu câu, giáo viên trực tiếp sửa cho các em phần từ trước làm cho các em phát âm chuẩn từ. Khi các từ của các em nói có trọng âm của từ rùi vào phần ngữ điệu của câu trở nên thuận tiện và đơn giản hơn
b. Hướng dẫn học sinh sử dụng cử chỉ, điệu bộ khi đối thoại bằng Tiếng Anh
Các bạn thấy đó người nước ngoài khi nói chuyện với chúng ta thường sử dụng nét mặt, cử chỉ, điệu bộ diễn đạt điều muốn nói để người đối diện dễ hiểu và có cảm giác gần gũi hơn trong giao tiếp. Tại sao chúng ta học ngôn ngữ của họ mà không học cách thể hiện như  thế để hoàn thiện hơn trong giao tiếp. Đây là lý do tôi chọn biện pháp này để góp phần tạo sự tự tin khi đàm thoại Tiếng Anh. 
* Thực hiện: 

Tôi yêu cầu học sinh trong khi đối thoại thì nói và diễn phải kết hợp với nhau. Nếu hỏi về tên, sức khoẻ, tuổi,… của người mình muốn hỏi  thì chìa tay về người đối diện và tự chỉ vào mình khi nói câu trả lời. Khi hỏi và miêu tả về đồ vật thì đến chọn hay chạm tay vào đồ vật đó. Chính việc làm này góp phần phát triển tốt kỹ năng tương tác, giúp học sinh thuộc từ và mẫu câu nhanh hơn.

Ví dụ:
Giáo viên yêu cầu học sinh xây dựng một đoạn hội thoại và trình bày lại.
              Hoa:   Hello, Lan. How are you today?

                          (Hoa đưa tay vẫy và chìa tay về phía Lan)

             Lan:   Hi, Hoa. I’m  fine, thank you.

 

           (Lan vẫy tay và chỉ vào mình trả lời )

             Hoa:   Do you like playing badminton?

    


 (Giơ tay phát cầu)

             Lan:  Yes, I do.

 


 ( Nắm tay, giơ một ngón tay thể hiện sự thích thú)

             Hoa:   Let’s play.


        Lan:   Ok. (Cả hai cùng nắm tay và chạy)
c. Khuyến khích học sinh tự làm từ điển cá nhân:

Muốn tương tác tốt phải nói tốt, muốn nói tốt Tiếng Anh phải thuộc nhiều từ, đối với học sinh tiểu học việc tìm tòi, tham khảo sách báo, trên internet, ti vi còn hạn chế. Vì vậy tôi yêu cầu học sinh làm quyển từ điển theo hướng dẫn của tôi để học sinh củng cố và nhớ lâu hơn những từ được học hay sưu tầm.

*Thực hiện:

Vào tuần thứ hai của đầu năm học, tôi yêu cầu mỗi học sinh chuẩn bị một quyển sổ tay bỏ túi để viết lại tất cả các từ đã học. Yêu cầu học sinh  sắp xếp và viết theo chủ đề (chủ đề về đồ vật, con vật, màu sắc, thời tiết,….)

Tôi  hướng dẫn học sinh thực hiện như sau: chia quyển sổ tay thành nhiều chủ đề để các em thuận tiện hơn khi sử dụng. Tiếp theo chia trang vở làm hai phần một bên viết từ Tiếng Anh bên kia viết nghĩa Tiếng Việt.

          Ví dụ:                         Chủ đề đồ vật
                               English                                Vietnamese

                            * a  ruler

( 

cây  thước 

                            * a  pen 

(  

cây bút mực




  * a desk

( 

cái bàn học



            * an  eraser

(

cục tẩy

Để quyển từ điển thêm phong phú tôi hướng dẫn học sinh  tự vẽ hoặc sưu tầm hình ảnh để minh hoạ nghĩa Tiếng Việt.     
            Ví dụ:                         Chủ đề về tự nhiên
                               English


        Vietnamese                                                                     

	* a tree 
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	*  trees       
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	*  a cloud
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	 * clouds        
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	* a flower   
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	* flowers   
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3. Một số biện pháp khác:
a. Phân hoá đối tượng học sinh và chia nhóm rèn luyện kỹ năng giao tiếp:
Một điều thiếu sót khi tôi áp dụng những biện pháp trên là chưa phân hoá đối tượng học sinh, đây là một điều cần thiết. Khi phân định rõ đối tượng thì giáo viên sẽ bao quát lớp tốt hơn, nắm rõ số lượng học sinh yếu nhiều hay ít của từng lớp. Từ đó sử dụng phương pháp dạy phù hợp để đạt hiệu quả cao.

* Thực hiện:
Bắt đầu vào học kì II năm học 2018-2019, sau ba tuần học tôi có thể phân loại nhóm học sinh giỏi, khá và nhóm trung bình, yếu. Tôi chia lớp thành nhiều nhóm (mỗi nhóm từ bốn đến năm học sinh) để cùng nhau học tập. Trong nhóm có từ hai đến ba học sinh thuộc dạng khá giỏi, những em này được phân công làm nhóm trưởng và nhóm phó để điều hành nhóm hoạt động và có nhiệm vụ giúp đỡ những bạn yếu.
Mỗi nhóm được đặt cho một cái tên như : “ Blue sky”, “Lion”, “Green grass”, “ Tiger”,…để tạo sự mới lạ, hấp dẫn cho học sinh.

Nhóm hoạt động vào đầu mỗi buổi học có tiết Tiếng Anh. Chỉ hoạt động từ 5 phút đến 10 phút để cùng nhau học Tiếng Anh. Lúc đầu các em chỉ có thể tương tác một vài câu đơn giản như “Hello. What’s your  name? How  are   you? I’m  fine, thank you….”

Qua những bài học tiếp theo số lượng từ vựng và mẫu câu tăng dần từ đó học sinh nói được nhiều và nội dung phong phú hơn.

          Ví dụ:
                    Phuong: Hello, Thao.

                    Thao: Hi, Phuong . What’s the matter with you?

                    Phuong: I’m  tired. I had a party with my family. Yesterday

was my sister’s birthday.

                    Thao: Oh, really? What present did you give her?

                    Phuong: A dictionary.

     Thao: What did you do at the party?

     Phuong: We sang and danced.

                      …………….

Vào cuối mỗi tiết học tôi dành từ ba đến năm phút ở phần mở rộng bài học để kiểm tra  từ 1 đến 2 nhóm. Các nhóm sẽ trình bày lại những gì đã thực hành ở đầu giờ học. Nhóm nào thực hành tốt sẽ được thưởng, phần thưởng  là những ngôi sao hay những bông hoa để khích lệ tinh thần các em. Đối với học sinh yếu có tiến bộ tôi thưởng cho các em đồ dùng học tập như: viết, thước, vở, …còn các nhóm trưởng và nhóm phó của nhóm có bạn yếu tiến bộ cũng được nhận phần quà.

Hoạt động nhóm mục đích giúp cho những học sinh yếu khắc phục tính rụt rè, sợ sệt và mặc cảm khi không nói được Tiếng Anh như các bạn. Thầy cô không có nhiều  thời gian để gần gũi và giúp đỡ các em, thông qua hoạt động nhóm bạn sẽ là người hỗ trợ có hiệu quả nhất “Học thầy không tày học bạn”.

b. Khuyến khích học sinh tập hát nhiều bài hát Tiếng Anh

Muốn học giỏi Tiếng Anh điều đầu tiên ta phải làm thế nào cho trẻ em yêu thích nó. Âm nhạc chính là cầu nối sẽ giúp các em đến gần môn học này hơn để thấy rằng Tiếng Anh thật thú vị và bổ ích.

* Thực hiện:

Ngoài những bài hát trong chương trình học tôi còn sưu tầm trên internet, băng, đĩa một số bài phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi để dạy các em. Lứa tuổi học sinh tiểu học rất năng động và thích hát, những bài có tiết tấu vui nhộn càng làm các em thích thú. Thông qua đây học sinh sẽ chăm học Tiếng Anh hơn.

Giáo viên cần giải thích ý nghĩa, nội dung bài hát để học sinh hiểu, cảm thụ bài hát. Từ đó các em có hứng thú và hát hay hơn.

Học sinh hát tập thể, nhóm và có thể cho các em tự chọn bạn hát chung với mình. Khi hát các em dùng cử chỉ, ánh mắt để tương tác với nhau.

Khi dạy bài hát mới tôi lồng ghép vào tiết làm bài tập tại lớp vừa giảm bớt căng thẳng vừa cung cấp thêm nhiều bài hát cho học sinh.       
IV. KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP 

Với các biện pháp nêu trong đề tài có nhiều nội dung, hoạt động đã áp dụng thành công cho học sinh của trường TH Yên Mỹ II, phần lớn các nội dung trong các biện pháp nêu ra đã được thực hiện thông qua việc tổ chức các hoạt động của Nhà trường phù hợp với lứa tuổi, tâm sinh lý của học sinh. Vì vậy đây là đề tài có thể áp dụng rộng rãi cho mọi đối tượng học sinh, và gây được sự hứng thú, tích cực của học sinh.


Nội dung của đề tài chỉ đề cập đến một số biện pháp cơ bản. Nhưng có tác dụng là nền tảng ban đầu để tiếp tục cải thiện kĩ năng nói cho học sinh tiểu học khi học Tiếng Anh
V. LỢI ÍCH KINH TẾ XÃ HỘI KHI ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP

Đề tài này có tác động tích cực đến quá trình giáo dục  vì nó có tác động tích cực đến sự hứng thú của học sinh
 * Với giáo viên: Đây là một tài liệu hay để giáo viên ngoại ngữ có thể tham khảo và áp dụng khi dạy kĩ năng nói cho học sinh tiểu học. Tạo được môi trường ngoại ngữ tốt,giúp cho giáo viên cũng được luyện tập kĩ năng nói của mình
 * Với học sinh: tạo cho các em có hứng thú với môn Tiếng Anh, giúp các em mạnh dạn tự tin sử dụng kiến thức của mình và vận dụng trong các tình huống cụ thể. Hơn thế nữa các em học được cách tự học, cách tự trau dồi vốn từ và kiến thức cho mình. Điều này rất thuận lợi cho các em khi bước lên các lớp trên
VI. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 


1. Kết quả thực nghiệm

Đề tài này được áp dụng tại trường TH Yên Mỹ II - Yên Mỹ - Hưng Yên. 
Thời gian áp dụng: thông qua các hoạt động của nhà trường từ tháng 01 năm 2019 – tháng 05 năm 2019.

 Hình thức kiểm tra: Kiểm tra học sinh cuối học kì I và II cho các lớp 3A4,4A5,5A5 . Và trong quá trình dạy các tiết trên lớp học

· Kết quả trước tác động:

            -Học sinh còn rụt dè chưa mạnh dạn khi giao tiếp, các em chưa sử dụng được các vốn từ và mẫu câu các em đã được học.
           -Các em ban đầu chỉ trả lời được các câu hỏi mà giáo viên đưa ra và chưa biết phản ứng lại, chưa biết cách xây dựng lên các tình huống nói theo chủ đề

         - Chưa biết vận dụng các cử chỉ hành động khi giao tiếp 

Cụ thể là: 3 lớp 3A4 (32 em), 4A5 (30 em) và 5A5 (38 em), tổng sĩ số 100 em.
	Năm học

2018-2019
	Tổng số học sinh
	T
	H
	C

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số 
   lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ

	Học kì I


	100
	31
	31%
	    56
	56%
	13
	13%


*Kết quả sau tác động:
Qua việc khảo sát đánh giá chất lượng nói chung, kỹ năng nghe – nói tương tác nói riêng, tôi đã thu được kết quả như sau:

- Học sinh đã có những hiểu biết ban đầu về việc học kĩ năng nghe – nói tương tác.

- Học sinh đã biết dùng cử chỉ, hành động khi thực hiện kĩ năng nghe – nói tương tác.

- Học sinh giao tiếp tự tin, tự nhiên.

Cụ thể là: 3 lớp 3A4 (32 em), 4A5 (30 em) và 5A5 (38 em), tổng sĩ số 100 em.
	Năm học

2018 - 2019
	Tổng số học sinh
	T
	                 H
	C

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ
	   Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ

	Học kì I


	100
	31
	31%
	56
	56%
	13
	13%

	Học kì II


	100
	50
	50%
	48
	48%
	2
	2%


        Sau khi áp dụng những biện pháp trên tôi thấy tiết dạy của mình không  còn nhàm chán mỗi khi lên lớp. Không khí lớp học sinh động hơn, học sinh hưng phấn và thích nói Tiếng Anh nhiều hơn và thường yêu cầu tôi mở rộng thêm một số câu Tiếng Anh sử dụng trong giao tiếp. Đây là một bước phát triển tốt .

Học sinh không còn lo sợ đến giờ học Tiếng Anh như  trước thay vào đó là tâm trạng trông chờ đến tiết học. Ngoài ra, kĩ năng tương tác của học sinh không chỉ được thực hiện ở trong lớp học mà ngay trong cuộc sống hàng ngày các em đã biết sử dụng Tiếng Anh để tương tác (Khi gặp thầy cô, bạn bè, các em biết dùng Tiếng Anh, dùng cử chỉ để tương tác).

 
Từ kết quả  trên cho chúng ta thấy rõ nếu giáo viên có đầu tư tốt vào giảng dạy, biết áp dụng mọi phương pháp phù hợp với năng lực của từng  học sinh, phù hợp với tình hình chung của mỗi khối lớp thì chúng ta sẽ gặt hái được chất lượng và hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó tạo được tình cảm tốt “giữa thầy và trò”, “giữa trò và trò”, học sinh cảm thấy yêu thích môn học mà mình phụ trách. Để từ đó các em học tốt hơn và tạo nền tảng cho sự phát triển sau này. Năm học 2018 -2019, thầy và trò Trường Tiểu học Yên Mỹ II đã đạt được những thành tích đáng khích lệ trong cuộc thi Giao lưu Tiếng Anh cấp huyện. Kết quả khối 4 có 5 em tham gia: 1 xuất sắc, 3 giải nhất   và 1 đạt
2. Bài học kinh nghiệm
          Với những kết quả đạt được, bản thân tôi chỉ muốn nêu lên những kinh nghiệm chung nhất do nghiên cứu tài liệu, do tích luỹ được trong suốt quá trình thời gian công tác với một số điều cần làm và cần tránh như sau:
2.1. Đối với giáo viên:

· Quan tâm nhiều hơn nữa đến động cơ, thái độ học tập của học sinh; giúp học sinh đánh giá đúng đắn sự cần thiết của tiếng Anh cho tương lai của các em để từ đó học sinh có thể xác định được động cơ, thái độ học tập tích cực.

· Không gây áp lực học đối với học sinh yếu, học sinh lười học. Thay vào đó động viên, khuyến khích để học sinh tự giác học.

· Thiết kế nhiều loại hình hoạt động khác nhau theo mức độ khó tăng dần và phù hợp với từng nhóm học sinh.

· Đánh giá đúng thực lực của học sinh để từ đó đưa ra yêu cầu phù hợp; yêu cầu quá thấp đối với học sinh khá, giỏi sẽ khiến cho học sinh cảm thấy nhàm chán và sẽ không có ý chí phấn đấu vươn lên nữa; yêu cầu quá cao đối với học sinh yếu sẽ đánh mất sự tự tin của học sinh, làm giảm sút sự hứng thú của học sinh.

· Tạo thói quen tư duy bằng tiếng Anh, hạn chế việc chuyển đổi ý tưởng từ tiếng Việt sang tiếng Anh. 

· Sưu tầm các phần mềm dạy học tiếng Anh, kết hợp rèn kỹ năng nghe-nói-đọc-viết trong các tiết học. 
2.2. Đối với học sinh
-Tạo thói quen sử dụng Tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi và với tất cả đối tượng.
Có thể thực hành nói với các bạn trong lớp, anh chị em hay các thành viên trong gia đình. Từ đó tạo nên cho mình thành thói quen sử dụng Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai

        -Trong quá trình học không nên giấu giếm những phần mình không hiểu hay những từ mình phát âm sai. Học sinh hay có tâm lí sợ sai và giấu nhưng phần kiên thức mình kém. Hãy tự tin, mạnh dạn thể hiện ý tưởng, suy nghĩ của mình dù không biết là đúng hay sai như vậy tạo nên cho mình được sự tự tin và biết được những lỗi sai để lần sau mình không mắc phải.
       - Tạo cho mình ý thức tự học. Vì học Tiếng Anh quan trọng là các em tự rèn luyện, các em phải luyện nhiều mới nhớ được. Nếu trên lớp các em học  nhưng về nhà các em không học và ôn lại thì không có tác dụng.
PHẦN 3 - PHẦN KẾT THÚC

I. KẾT LUẬN CHUNG 

Trong đề tài này tôi đã đưa ra được một số giải pháp giúp học sinh Tiểu học có thể phát triển kĩ năng nói của mình có hiệu quả nhất thông qua các hoạt động trong tiết học cụ thể như sau: 

1.1.Với giáo viên:
+Thường xuyên sử dụng Tiếng Anh trong tiết học cũng như ngoài giờ

+Tạo không khí vui tươi,sôi động trong các tiết học
1.2.Với học sinh:

                     +Rèn cho học sinh phát âm chuẩn về từ vựng và ngữ điệu

                     +Hướng dẫn học sinh sử dụng cử chỉ,điệu bộ khi đối thoại bằng Tiếng Anh

                    +Khuyến khích học sinh tự làm từ điển cá nhân

1.3. Một số biện pháp khác:

                    +Phân hoá đối tượng học sinh và chia nhóm rèn luyện kỹ năng giao tiếp
                  +Khuyến khích học sinh tập hát nhiều bài hát Tiếng Anh. 

Ý nghĩa mà đề tài tôi thực hiện đó là: 
Đề tài góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong việc cải thiện kĩ năng nói cho học sinh khối 3,4,5. Giúp các em tự tin,mạnh dạn, có phản xạ nhanh khi sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp. Khi các em cải thiện kĩ năng nói thì các kĩ năng còn lại các em cũng sẽ có bước tiến bộ đáng kể. Ví như khi các em giao tiếp được với mọi người tức là các em nghe và hiểu được mọi người nói gì như vậy kĩ năng nghe được cải thiện. Tiếp đến là kĩ năng viết trở nên đơn giản hơn. Khi các em nói được với các đối tượng khác nhau và tình huống khác nhau nghĩa là vốn từ của các em có nhiều và phần ngữ pháp của các em cũng chắc chắn. Và tất nhiên kĩ năng đọc càng đơn giản hơn.
Là tài liệu rất cần thiết cho việc kĩ năng nói cho học sinh và góp phần giúp giáo viên có những hoạt động trong tiết học phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Đề tài cuả tôi có thể áp dụng rộng rãi, phù hợp, cần thiết đối với học sinh  và có thể đạt được hiệu quả cao khi thực hiện.

Qua kết quả thực nghiệm mà tôi tiến hành điều tra sau khi thực hiện đề tài của mình tôi thấy rằng học sinh đã được rèn và hình thành cho mình kĩ năng nói bằng Tiếng Anh, mạnh dạn và tự tin thể hiện ý kiến của mình. Qua đó các em tự tin và thích nghi với cuộc sống hiện đại dưới công nghệ 4.0 sử dụng Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai
II. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG GIẢI PHÁP 

- Thực hiện đề tài với học sinh khối 3,4,5.
- Cần có sự ủng hộ, phối hợp của ban giám hiệu nhà trường, các bậc phụ huynh học sinh, các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường và bản thân các em học sinh do mình phụ trách.

- Người giáo viên cần có lòng say mê nghề nghiệp, ham học hỏi, tích cực tự học, tự nghiên cứu các tài liệu giáo dục, nghiên cứu nội dung chư​ơng trình, phương  pháp giảng dạy của từng bài, có liên hệ với thực tiễn học sinh. Mạnh dạn thực hiện các phương pháp dạy mới. Vận dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp. Nghiên cứu, tự làm và sử dụng các đồ dùng dạy học đạt hiệu quả cao. Tích cực tham gia các chuyên đề, mạnh dạn rút kinh nghiệm, giao lưu chia sẻ với đồng nghiệp, giúp nhau cùng tiến bộ.
- Luôn tạo cơ hội động viên, khuyến khích học sinh bày tỏ suy nghĩ của mình trước lớp, giao lưu và đánh giá lẫn nhau.

- Người giáo viên phải là tấm gương sáng về việc sử dụng Tiếng Anh khi giao tiếp. Giáo viên không chỉ có nhiệm vụ truyền thụ kiến thức mà còn là chỗ dựa tinh thần cho các em cả khi vui lẫn khi buồn. Luôn luôn là người gần gũi, động viên, chia sẻ với các em.

III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA  SÁNG KIẾN

Đề tài “Một số biện pháp cải thiện kĩ năng nói cho học sinh khối 3,4,5” có thể áp dụng cho tất cả học học sinh tại các Trường Tiểu học trong toàn huyện.

IV. ĐỀ XUẤT- KIẾN NGHỊ

Với mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến cho đề tài này cũng như sự trao đổi kinh nghiệm của đồng nghiệp để bản thân tôi được học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao trình độ, kỹ năng nói cho học sinh để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục tổng thể cho học sinh.

        
Để nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tôi xin đề xuất thêm một số vấn đề sau:

- Cần trang bị cho giáo viên thêm những tài liệu tham khảo cần thiết để bổ sung, hỗ trợ cho giáo viên trong quá trình giáo dục học sinh. 

- Sở giáo dục nên tổ chức các chuyên đề giúp nâng cao kỹ nói cho học sinh tạo điều kiện cho giáo viên chúng tôi có thể thường xuyên trao đổi kinh nghiệm cũng như tài liệu với nhau.

- Với những sáng kiến kinh nghiệm hay  nên phổ biến để cho các giáo viên được học tập và áp dụng. 


Vì chưa có điều kiện tìm hiểu môi trường học ở những nơi khác nhau và nguồn lực có hạn, cùng với những kinh nghiệm nhất định của bản thân, nên chắc rằng sáng kiến của tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp và các cấp lãnh đạo để hoàn thiện thêm sáng kiến này.
Lời cam đoan:

   
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của bản thân tôi viết, tôi không sao chép nội dung của người khác.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!

                                                                    Yên Mỹ, ngày 15  tháng 01  năm 2020
                                                                                            Người viết  

                                                                                        Nguyễn Thị Thư
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7. Let’s go 1, 2, 3, 4, 5; NXB Oxford
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ĐH: Đại học
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